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[bookmark: _Hlk163999579]Câu 1: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 2: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Hiệu lực tuyệt đối.	D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.
Câu 3: Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đã xử phạt những người vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Là công cụ để bảo vệ trật tự an toàn giao thông.
B. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
C. Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm.
D. Là phương tiện để nhà nước trừng trị kẻ phạm tội.
Câu 4: Cục thông tin và truyền thông đã quyết định xử phạt việc chị T đã có hành vi đăng tải lên trang cá nhân những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức và hành vi của trẻ nhỏ.. Việc làm của cục thông tin và truyền thông thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.	B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính chặt chẽ về hình thức.	D. Tính kỉ luật nghiêm minh.
Câu 5: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Kinh tế.	B. Đạo đức.	C. Pháp luật.	D. Chính trị.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết.	B. Chế định luật.	C. Thông tư.	D. Hướng dẫn.
[bookmark: _Hlk163999694]Câu 7: Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện đề điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là
A. quy phạm pháp luật.	B. chế định pháp luật.
C. ngành luật.	D. Nghị định.
Câu 8: Một trong những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật đó là việc ban hành phải được tiến hành theo hình thức, thủ tục do
A. pháp luật quy định.	B. người dân thống nhất.
C. Đại hội thông qua.	D. Quốc hội ủy quyền.
Câu 9: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?
A. Hiến pháp.	B. Điều lệ Đảng.
C. Nội quy Đại hội.	D. Quyết định điều động.
Câu 10: Văn bản áp dụng pháp luật nhằm giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định làm phát sinh
A. các quyền cụ thể của công dân	B. những quan điểm trái chiều
C. tất cả nhu cầu của cá nhân	D. mọi giao dịch dân sự.
[bookmark: _Hlk163999780]Câu 11: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 12: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 13: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?
A. Thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
[bookmark: _Hlk163999827]Câu 14: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức
A. áp dụng pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. thi hành pháp luật.
Câu 15: Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luât?
A. Đến ngân hàng mua ngoại tệ.	B. Mua bán ngoại tệ trái phép.
C. Khai báo tạm trú, tạm vắng.	D. Khai báo thông tin cử tri.
Câu 16: Hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tồ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lí của con người và công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Hiến pháp.	B. Luật hành chính.	C. Luật lao động.	D. Luật hình sự.
Câu 17: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, vì dựa vào các quy định trong Hiến pháp các luật, pháp lệnh, nghị định và các văn bản dưới luật khác sẽ
A. cụ thể hóa Hiến pháp.	B. chỉnh sửa lại Hiến pháp.
C. độc lập với Hiến pháp.	D. xa rời nội dung Hiến pháp
Câu 18: Hiến pháp năm 2013 khẳng định chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.	B. Dân chủ cộng hòa.
C. Cộng hòa và phong kiến.	D. Dân chủ và tập trung.
Câu 19: Hiến pháp năm 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất và
A. toàn vẹn lãnh thổ.	B. chia cắt nhiều vùng.
C. có nhiều khu tự trị.	D. có quyền xâm lược.
Câu 20: Hiến pháp năm 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước
A. pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.	B. pháp quyền dân chủ xã hội.
C. chuyên chính tư sản.	D. chuyên chính tư nhân
Câu 21: Hiến pháp năm 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo
A. Hiến pháp và pháp luật.	B. Thói quen và tập quán.
C. Phong tục và thông lệ.	D. Hiến pháp và phong tục.
Câu 22: Theo nội dung của Hiến pháp năm 2013, một trong những nguyên tắc cơ bản của đường lối đối ngoại của nhà nước ta là
A. bình đẳng và cùng có lợi.	B. áp đặt chủ quyền lên nước nhỏ.
C. lệ thuộc vào các nước về kinh tế.	D. tách biệt về văn hóa với các nước.
Câu 23: Theo nội dung của Hiến pháp năm 2013, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình chữ nhật trong đó chiều rộng bằng
A. một phần ba chiều dài.	B. hai phần ba chiều dài.
C. ba phần ba chiều dai.	D. bốn phần ba chiều dài.
Câu 24: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?
A. Cổ vũ đánh bạc.	B. Chạy xe vào đường cấm.
C. Chiếm dụng hành lang giao thông.	D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
Câu 25: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được
A. ứng cử vào Hội đồng nhân dân	B. pháp luật bảo hộ về tính mạng.
C. bầu cử đại biểu Quốc hội.	D. tự do lập hội, tự do đi lại.
Câu 26: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực
A. kinh tế.	B. chính trị.	C. văn hóa.	D. quốc phòng.
Câu 27: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định cùng với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta luôn chú trọng việc
A. nhập khẩu các nền văn hóa thế giới.	B. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
C. du nhập và tôn thờ văn hóa bản địa	D. duy trì văn hóa của các nước phát triển.
Câu 28: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng con người Việt Nam đó những những công dân
A. có kỹ năng làm việc nhóm.	B. giàu có về kinh tế.
C. giàu lòng yêu nước.	D. có thói quen tự lập.
Câu 29: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là
A. quốc sách hàng đầu.	B. nhiệm vụ quan trọng.
C. chính sách ưu tiên.	D. nhiệm vụ thứ yếu.
Câu 30: Theo quy định của Hiến pháp 2013, nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?
A. Nâng cao chất lượng môi trường.	B. Xả thải trực tiếp ra môi trường.
C. Phổ cập mô hình du canh du cư.	D. Thu hẹp diện tích rừng để làm thủy điện.


Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 31,32,33,34
Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đáng lưu ý là Nghị định đã tăng mạnh chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Việc ban hành Nghị định và sự ra quân xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng với mức phạt nặng đã tạo chuyển biến rõ nét trong đảm bảo trật tự ATGT, tạo thói quen trong người dân đã uống rượu, bia là không lái xe. Việc triển xử lý quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn.
Câu 31: Việc triển khai thực hiện xử lý quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?
A. Là phương tiện để quản lý xã hội.
B. Là công cụ để bảo vệ lợi ích công dân.
C. Là công cụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.
D. Là hình thức thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Câu 32: Quá trình cơ quan chức năng ra quân xử lý vi phạm với mức phạt nặng thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính thống nhất của văn bản pháp luật.
Câu 33: Việc xử phạt những cá nhân vi phạm chỉ thị 100 với tinh thần “ không có vùng cấm, không có ngoại lệ” là thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 34: Mọi cá nhân và tổ chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm nghị định 100 của chính phủ chính là giải pháp nhằm thực hiện tốt nội dung nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?
A. Chế độ chính trị.	B. Bộ máy nhà nước.
C. Quyền con người.	D. Chính quyền địa phương.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 35,36,37,38

Đối với nước ta, pháp luật trừng phạt nghiêm khắc các hành vi tước đoạt mạng sống của con người một cách tùy tiện; nghiêm cấm tra tấn nhục hình; chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất. Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội... Việc bảo đảm quyền sống còn được quan tâm về khía cạnh kinh tế, xã hội thông qua việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, tỷ lệ đói nghèo và tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm rõ rệt. Hoặc, đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc về bảo đảm quyền này trong Hiến pháp năm 2013, Pháp luật đã điều chỉnh nhiều quy định về thời gian, thủ tục để tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo...
Câu 35: Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý vững chắc về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là góp phần phần hiện thực hóa quyền còn người cơ bản nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?
A. Quyền có thu nhập hợp pháp.	B. Quyền tự do tín ngưỡng.
C. Quyền sở hữu tư nhân.	D. Quyền thừa kế tài sản.
Câu 36: Việc nghiêm cấm các hình thúc tra tấn nhục hình, chỉ chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất là góp phần hiện thực hóa quyền còn người cơ bản nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?
A. Quyền tự do đi lại.	B. Quyền được sống.
C. Quyền bầu cử, ứng cử.	D. Quyền có chỗ ở hợp pháp.
Câu 37: Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội là thực hiện nội dung Hiến pháp 2013 về quyền con người ở lĩnh vực nào đưới đây?
A. Chính trị.	B. Dân sự.	C. Văn hóa.	D. Xã hội.
Câu 38: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh là thực hiện nội dung Hiến pháp 2013 về quyền con người ở lĩnh vực nào đưới đây?
A. Chính trị.	B. Dân sự.	C. Văn hóa.	D. Y tế.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 39,40,41,42,43
Anh T đi xe máy vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Anh T trình bày vì gia đình có việc nên anh đi vội, không chú ý tín hiệu đèn giao thông. Anh mong muốn cảnh sát giao thông bỏ qua cho lỗi của mình. Người cảnh sát giải thích: "Để bảo đảm trật tự, an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông và giao thông được thông suốt, Nhà nước đã ban hành pháp luật quy định người tham gia giao thông phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng xe trước vạch kẻ đường khi gặp đèn đỏ. Đây là quy tắc xử sự chung bắt buộc tất cả mọi người khi tham gia giao thông phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc ở mọi nơi, vào bất kì thời gian nào. Nếu không tuân thủ quy định này sẽ bị xử phạt".
Câu 39: Việc cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh T là thể hiện tính
A. nhân văn, nhân ái.	B. quyền lực nhà nước.
C. quy phạm phổ biến.	D. lợi ích cá nhân
Câu 40: Vai trò quản lý xã hội của pháp luật được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?
A. Bảo vệ quyền lợi của công dân.	B. Điều chỉnh hành vi của công dân.
C. Xác nhận tư cách quyền công dân.	D. Xâm phạm lợi ích của công dân.
Câu 41: Việc cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản xử phạt những người có hành vi vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ phản ánh vai trò nào dưới đây của pháp luật?
A. Bảo vệ quyền lợi của công dân.	B. Xác nhận các quyền công dân.
C. Quản lý xã hội.	D. Tính quyền lực chung.
Câu 42: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có trách nhiệm chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật
A. Tính quy phạm phổ biển.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính xã hội hóa toàn diện.
Câu 43: Việc cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản xử phạt anh T thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biển.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính xã hội hóa toàn diện.

Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó có chứa các quy phạm pháp luật, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo một trật tự nhất định mà Nhà nước muốn xác lập. Chỉ các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật quy định mới được ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn đời sống và là cơ sở để ban hành các văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính thông dụng. Hình thức của văn bản quy phạm pháp luật gần với nội dung, vấn đề pháp luật quy định. Tên gọi, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
a. Mọi văn bản pháp luật khi ban hành phải tuân theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b. Trong một số trường hợp theo quy định có thể được ban hành văn bản pháp luật theo trình tự rút ngọn.

c. Chỉ cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật quy định mới được ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d. Văn bản quy phạm pháp luật không có giá trị pháp lý đối với chủ thể ban hành văn bản đó.

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
 “Biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước”. Điều 1, chương 1 của Hiến pháp ghi rõ: “Biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam là đường mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển, vùng đất, vùng trời của nước CHXHCN Việt Nam”.
a. Những quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến vấn đề biên giới quốc gia là nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị.	

b. Những quy định của Hiến pháp 2013 về biên giới quốc gia hiện không còn phù hợp và là nguyên nhân dẫn đến vấn đề xung đột về chủ quyền biển đảo

c. Những quy định của Hiến pháp 2013 về biên giới quốc gia là căn cứ quan trọng để xây dựng Luật biên giới quốc gia.	

d. Đấu tranh với các hành vi vi phạm biên giới quốc gia cũng chính là trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện và bảo vệ Hiến pháp 2013.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Hiến pháp là một văn bản pháp luật đặt biệt trong hệ thống pháp luật, xét về mặt nội dung, trong khi các đạo luật khác chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội, ví dụ như: Luật hôn nhân gia đình chỉ điều chỉnh các quan hệ hôn nhân, gia đình, Luật Đất đai chỉ điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực đất đai…thì Hiến pháp có đối tượng điều chỉnh rộng, bao quát toàn bộ các lĩnh vực của xã hội.
a. Luật hôn nhân và gia đình và Luật đất đai, Hiến pháp 2013 đều là các văn bản quy phạm pháp luật và có giá trị ngang nhau.	

b. Pháp luật thể hiện tính xác định chặt chẽ về hình thức biểu hiện ở việc Luật đất đai phải phù hợp với những quy định của Hiến pháp về đất đai.

c. Tính đặc biệt của Hiến pháp thể hiện ở việc mọi văn bản khác nếu trái với Hiến pháp đã quy định đều phải sửa đổi hoặc bãi bỏ.	

d. Luật đất đai là một văn bản áp dụng pháp luật do Quốc hội ban hành để xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực đất đai.
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Khi nhận được tin mình có tên trong danh sách trúng tuyển nghĩa vụ đợt này, T rất vui mừng, thông báo ngay với bố mẹ và bạn bè. Ủng hộ con, bố T nói: "Con trai bố đã lớn rồi, theo bố, con nên tìm hiểu thật kĩ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia nghĩa vụ quân sự". Chỉ có mẹ, vì lo lắng và muốn con học tiếp đại học nên có về không vui mừng khi nhận được thông báo của T. Thậm chí, bà còn muốn đến Uỷ ban nhân dân xã để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đợt này cho T. T nói với mẹ: "Mẹ yên tâm, con học cả đời mà và con rất muốn thực hiện nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước. Hơn nữa, tham gia nghĩa vụ quân sự, con còn được rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành hơn". Thấy T quyết tâm nên mẹ đã nói: “Con cố gắng nhé, mẹ rất tin tưởng ở con!".
a. Việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự chính là góp phần thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực văn hóa.

b. Việc công dân phải gác việc học tập để tham gia nghĩa vụ quân sự là phản ánh việc hạn chế thực hiện quyền con người.
c. Con cái chưa trưởng thành thì bố mẹ toàn quyền quyết định việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân của con.

d. Suy nghĩ của T thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Tự luận
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi
  Vì muốn tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty S chế biến thức ăn gia súc đã xả nước thải chưa qua xử lí vào dòng sông bên cạnh làm ô nhiễm dòng sông. Công ty S bị cảnh sát môi trường lập biên bản xử lí vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động đến khi khắc phục xong hậu quả.
Em hãy phân tích để làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật được đề cập trong tình huống trên?
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi
Trải qua 10 năm thực hiện Hiến pháp 2013, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Việc phổ cập giáo dục tiểu học đã hoàn thành vào năm 2010. Hệ thống cơ sở y tế được hình thành rộng khắp trong cả nước; số bác sĩ, số giường bệnh trên một vạn dân tăng nhanh. Tuổi thọ trung bình tăng, đạt 73,5 tuổi vào năm 2015. Nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả; phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm, như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,… tạo điều kiện bảo đảm, nâng cao đời sống người lao động. Việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm, đạt kết quả cao. Hiện nay, tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội ở Việt Nam đứng thứ 53/188 nước trên thế giới.
Nội dung quyền con người, quyền công dân được thể hiện như thế nào trong thông tin trên. Hiến pháp 2013 có mối quan hệ như thế nào đối với việc thực hiện quyền con người ở nước ta hiện nay.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 
Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng, tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trong những năm qua, phong trào treo cờ Tổ quốc dịp lễ, Tết, chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước đã trở thành nét đẹp văn hóa và là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó chúng ta cần phê phán với các hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tôn nghiêm, thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.
Em có nhận xét gì về việc thực hiện pháp luật của người dân trong thông tin trên? Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về Quốc kỳ, Quốc huy?

Câu 4: Điều 13 của Hiến pháp năm 2013 qui định như thế nào về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
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